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Số TT Chủng loại/ Tên thiết bị/ Hàng hóa Đơn vị tính
 Tổng số lượng định 

mức sau bổ sung

1 Máy lọc máu liên tục (CRRT) Cái 3

2 Bàn mổ chấn thương chỉnh hình Cái 2

3 Giường hồi sức chuyên dụng Cái 35

4 Máy bào ghép da Cái 3

5 Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi bụng tổng quát Bộ 5

6 Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi mũi xoang Bộ 4

7 Bộ dụng cụ phẫu thuật tai Bộ 4

8 Máy điều trị bằng sóng xung kích Cái 6

9 Máy nén ép trị liệu Cái 6

10 Máy điện xung đa năng Cái 6

11 Máy laser trị liệu các loại Cái 6

12 Máy đo nồng độ bão hòa oxy (SpO2) trong máu Cái 60

13 Máy chẩn đoán vi khuẩn HP qua hơi thở Cái 2

14 Xe băng ca bệnh nhân nằm đa năng Cái 40

15 Kính hiển vi Cái 5

16 Kính hiển vi phẫu thuật Cái 3

17 Máy làm ấm máu và dịch truyền Cái 20

18 Tủ bảo quản vaccine chuyên dụng Cái 4

19 Máy Siêu âm B Cái 2

20 Máy Siêu âm AB Cái 2

21 Sinh hiển vi khám mắt Cái 5

22 Máy chụp hình màu đáy mắt kèm chụp FA Cái 2

23 Máy cắt đốt đơn cực Cái 4

24 Máy cắt đốt lưỡng cực Cái 4

25 Kẹp xương bánh chè Cái 10

26 Kìm bấm sinh thiết cổ tử cung Cái 5

27 Hệ thống kính hiển vi phẫu thuật tai xương chủm Hệ thống 1

28 Máy đo âm ốc tai Cái 2

29 Tủ lưu mẫu xét nghiệm Cái 2

30 Máy tập thụ động khớp gối Cái 3

31 Máy áp lực cơ học (ép hơi ngắt quãng dự phòng VTE) Cái 5

32 Máy truyền dinh dưỡng qua sonde Cái 5

33 Máy đo chỉ số BMI điện tử Cái 15

34 Máy chụp cắt lớp OTC Máy 1

35 Bộ dụng cụ mổ mộng mắt Bộ 4

36 Máy đo nồng độ khí NO trong hơi thở Cái 2

37 Máy ép túi, đóng gói tự động Cái 5

38 Ghế nha Cái 5

39 Kính soi góc tiền phòng Cái 2

40 Máy thở oxy dòng cao HFNC Cái 51

41 Máy đo nhãn áp Cái 2

42 Máy chụp bản đồ giác mạc Cái 2
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